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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Vấn đề quyền con ngƣời, giải phóng con ngƣời và bảo vệ quyền con 

ngƣời đã đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong Tuyên ngôn độc 

lập: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ 

những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền đó, họ 

có quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc”[55]. Đây là bản Tuyên 

ngôn Độc lập của Nƣớc VNDCCH, không chỉ nhằm công bố với thế giới 

về sự ra đời của một quốc gia độc lập, có chủ quyền mà còn là một bản 

tuyên ngôn về quyền con ngƣời của Việt Nam. 

Hiến pháp của Nƣớc VNDCCH các năm 1946, 1959 và CHXHCN 

Việt Nam năm 1980, 1992, 2013 đều ghi nhận các nguyên tắc tất cả quyền 

lực Nhà nƣớc thuộc về nhân dân, công dân bình đẳng về quyền lợi và 

nghĩa vụ. Phẩm giá con ngƣời, tài sản, bí mật đời tƣ của công dân đƣợc 

Nhà nƣớc bảo vệ. Dựa trên Hiến pháp, pháp luật, tất cả các cơ quan hợp 

thành hệ thống chính trị bao gồm ĐCSVN, Quốc hội, Chính phủ, các cơ 

quan tƣ pháp, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội 

đều phải có trách nhiệm đảm bảo quyền con ngƣời. 

Tuy nhiên, trong lĩnh vực tổ chức thi hành hình phạt tù, vấn đề quyền 

và nghĩa vụ của ngƣời chấp hành hình phạt tù chƣa đƣợc nghiên cứu một 

cách có hệ thống. Trên thực tế, để đạt đƣợc mục đích quản lý, giam giữ, 

giáo dục cải tạo ngƣời chấp hành hình phạt tù, trả lại cho xã hội những con 

ngƣời hoàn lƣơng tái hòa nhập cộng đồng, có rất nhiều vấn đề phải làm, 

nhƣng trƣớc mắt phải quy định rõ ngƣời đang chấp hành hình phạt tù là ai, 

quyền và nghĩa vụ của họ ra sao? Trên cơ sở đó, các cơ quan Nhà nƣớc, tổ 

chức xã hội, Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt là cơ quan thi hành án phạt tù áp 

dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của ngƣời 

đang chấp hành hình phạt tù; đồng thời để họ điều chỉnh hành vi của mình. 

Vì vậy, việc nghiên cứu quyền và nghĩa vụ của ngƣời chấp hành hình phạt 

tù một cách toàn diện và có hệ thống là cần thiết, hƣớng tới hoàn thiện 

khuôn khổ pháp lý cho hoạt động quản lý, giam giữ, giáo dục trong các trại 

giam, phát huy sức mạnh tổng hợp của gia đình, các lực lƣợng xã hội tham 

gia vào công tác giam giữ, giáo dục, cải tạo. Từ nhận thức đó, cho thấy vấn 

đề: Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù: Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn là vấn đề cần nghiên cứu sâu sắc và có hệ thống. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Đã có một số công trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn ở những mức 
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độ khác nhau, những khía cạnh, phƣơng diện khác nhau về quyền và nghĩa 

vụ của ngƣời chấp hành hình phạt tù. Sau khi Luật Thi hành án hình sự 

chính thức có hiệu lực (một văn bản pháp lý chính thống, điều chỉnh toàn 

diện về tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự, có hiệu lực từ ngày 

01/7/2011) thì đến nay chƣa có một công trình nghiên cứu cơ bản nào 

nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về quyền, nghĩa vụ của ngƣời 

chấp hành hình phạt tù và thực trạng áp dụng các quyền, nghĩa vụ này 

trong thực tiễn ở cấp độ Luận văn Thạc sỹ. 

Từ thực tiễn tình hình nghiên cứu trên đây, một lần nữa cho phép 

khẳng định việc nghiên cứu đề tài: Quyền và nghĩa vụ của người chấp 

hành hình phạt tù: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn là đòi hỏi khách 

quan, cấp thiết, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn. 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 

- Nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của ngƣời chấp hành hình phạt tù 

trong trại giam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lƣợng, 

hiệu quả công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, đồng thời 

góp phần hoàn thiện pháp luật thi hành án hình sự nói chung, pháp luật thi 

hành hình phạt tù nói riêng. 

- Luận văn đặt ra và thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau: 

a. Nghiên cứu cơ sở lý luận quyền và nghĩa vụ của ngƣời đang chấp 

hành hình phạt tù tại các trại giam thuộc Bộ Công an. 

b. Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

ngƣời đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam thuộc Bộ Công an. 

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là quyền và nghĩa vụ của ngƣời 

đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam. 

- Phạm vi nghiên cứu của luận văn: 

Phạm vi không gian: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của phạm nhân 

đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam thuộc Bộ Công an. 

Phạm vi thời gian: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của phạm nhân đang 

chấp hành hình phạt tù tại các trại giam thuộc Bộ Công an từ năm 2010 

đến 2013. 

5. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu 

Đề tài đƣợc thực hiện theo cơ sở phƣơng pháp luận chủ nghĩa duy 

vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác-xít, tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh về Nhà nƣớc và pháp luật, quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc ta về 

xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền, về chính sách hình sự, các vấn đề cải 

cách tƣ pháp trong các Nghị quyết của Đại hội Đảng các khoá gần đây, các 
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Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020. 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả đã sử dụng các phƣơng pháp 

cụ thể và đặc thù của khoa học luật hình sự nhƣ: phƣơng pháp phân tích, 

tổng hợp; phƣơng pháp so sánh, đối chiếu; phƣơng pháp diễn dịch; phƣơng 

pháp quy nạp; phƣơng pháp thống kê;... để tổng hợp các tri thức khoa học 

và luận chứng các vấn đề tƣơng ứng đƣợc nghiên cứu của luận văn. 

6. Những điểm mới và đóng góp của luận văn 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phƣơng 

diện lý luận và thực tiễn, vì đây là công trình nghiên cứu đầu tiên, có hệ 

thống ở cấp độ luận văn Thạc sỹ luật học về quyền, nghĩa vụ của ngƣời 

chấp hành hình phạt tù; đánh giá làm sáng tỏ bức tranh tình hình thực hiện 

các quyền, nghĩa vụ này trong thực tế; những tồn tại, khó khăn, vƣớng mắc 

xung quanh việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ này trong các trại giam 

thuộc Bộ Công an; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của 

việc thực hiện các quyền này trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. 

Luận văn có thể sẽ là tài liệu tham khảo cần thiết, bổ ích cho những 

ngƣời nghiên cứu và cho cán bộ thực tiễn đang công tác tại các Cơ quan 

thi hành án hình sự trong phạm vi cả nƣớc. 

7. Cấu trúc của đề tài 

Luận văn đƣợc cấu trúc gồm: Phần mở đầu, kết luận, danh mục tài 

liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chƣơng: 

 

 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA  

PHẠM NHÂN TẠI CÁC TRẠI GIAM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Khái niệm trại giam 

Thi hành án phạt tù là buộc ngƣời bị kết án tù có thời hạn, tù chung 

thân chấp hành hình phạt tại trại giam nhằm giáo dục họ trở thành ngƣời 

có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc 

sống XHCN, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Tại khoản 3 Điều 3 Luật Thi 

hành án hình sự nêu rõ: “Thi hành án phạt tù là việc cơ quan, người có 

thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc phạm nhân phải chịu sự 

quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo để họ trở thành có ích cho xã 

hội”[45]. Khoản 1 Điều 16 Luật Thi hành án hình sự: “Trại giam là cơ 

quan thi hành án phạt tù”. [45] 
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1.1.2. Khái niệm phạm nhân 

Phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù 

chung thân (Khoản 2 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự). 

Một con ngƣời đƣợc coi là phạm nhân khi họ phạm tội bị kết án phạt 

tù và đƣợc đƣa đến trại giam để chấp hành bản án, đồng thời với việc trở 

thành phạm nhân họ có một địa vị pháp lý hoàn toàn khác với các công dân 

bình thƣờng ngoài xã hội. Phạm nhân bị tƣớc hoặc bị hạn chế một số quyền 

tự do cơ bản nhƣ: hội họp, biểu tình, tự do cƣ trú, đi lại, bầu cử, ứng cử. 

v.v... nhƣng không có nghĩa là đã mất quyền công dân. Họ còn các quyền 

và nghĩa vụ chủ yếu nhƣ: lao động, học tập, bảo vệ sức khoẻ, bất khả xâm 

phạm về thân thể, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, khiếu nại, tố cáo v.v... 

1.1.3. Khái niệm quyền và nghĩa vụ của phạm nhân 

Quyền là khả năng của mỗi công dân đƣợc tự do lựa chọn và hành 

động, khả năng đó đƣợc pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện bằng 

quyền lực Nhà nƣớc. Nghĩa vụ là sự tất yếu phải hành động của mỗi công 

dân bởi lợi ích của toàn thể Nhà nƣớc và xã hội. Sự tất yếu đó đƣợc quy định 

trong Hiến pháp, pháp luật và đƣợc bảo đảm bằng mọi biện pháp kể cả biện 

pháp cƣỡng chế. Khi nói đến quyền thƣờng gắn liền với nghĩa vụ. Chính điều 

đó tạo nên địa vị pháp lý của công dân trong một chế độ Nhà nƣớc. 

Ở nƣớc ta cũng nhƣ một số nƣớc trên thế giới, không có văn bản quy 

phạm pháp luật nào quy định đầy đủ hết quyền và nghĩa vụ của ngƣời đang 

chấp hành hình phạt tù, mà quyền và nghĩa vụ của họ đƣợc quy định ở nhiều 

văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, trong các ngành luật khác nhau trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam nhƣ Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật 

Hôn nhân và gia đình, Luật Dân sự, Luật Thi hành án hình sự,… 

1.1.3.1. Các quyền của phạm nhân 

Phạm nhân là ngƣời bị kết án phạt tù đang chấp hành hình phạt tù tại 

trại giam, trong thời gian chấp hành hình phạt tù họ bị tƣớc hoặc bị hạn chế 

một số quyền công dân, nhƣng họ vẫn đƣợc hƣởng các quyền sau: Quyền 

sống, quyền đƣợc tôn trọng về nhân phẩm và bất khả xâm phạm về thân thể; 

Quyền đƣợc bảo đảm về ăn, mặc, ở, sinh hoạt và phòng, chữa bệnh; Quyền 

đƣợc lao động và hƣởng thành quả lao động; Quyền đƣợc học tập; Quyền 

đƣợc gặp thân nhân, trao đổi thông tin bằng điện thoại, gửi và nhận thƣ, 

tiền, quà; Quyền đƣợc khiếu nại, tố cáo; Quyền đƣợc xét đề nghị tạm đình 

chỉ, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đƣợc xét đề nghị đặc xá. 

1.1.3.2. Các nghĩa vụ của phạm nhân 

Tất cả phạm nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành bản án, quyết định 

của Toà án, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ sự hƣớng dẫn của cán 
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bộ trại giam. Phạm nhân phải thực hiện nghiêm Nội quy trại giam, thực 

hiện đúng quy định về thời gian, hiệu lệnh, lễ tiết trong sinh hoạt, học tập, 

lao động, nghỉ ngơi và vui chơi giải trí.  Phạm nhân có tiền phải gửi lƣu ký 

tại trại, cấm phạm nhân mua bán, trao đổi, vay mƣợn bất cứ thứ gì dƣới bất 

kỳ hình thức nào giữa phạm nhân với nhau và với ngƣời khác. Phạm nhân 

phải lao động, học nghề đúng nơi quy định của trại giam, chấp hành 

nghiêm kỷ luật lao động; tích cực lao động và học nghề theo sự hƣớng dẫn 

của cán bộ trại giam. Cấm phạm nhân chây lƣời, trốn tránh lao động, 

nghiêm cấm phạm nhân thuê, bắt phạm nhân khác phục vụ, làm thay công 

việc của mình hoặc của phạm nhân khác dƣới mọi hình thức. 

Phạm nhân phải chấp hành những quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền nhƣ quyết định dẫn giải, quyết định bắt buộc chữa bệnh… 

1.2. Một số nguyên tắc cơ bản bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của phạm nhân 

1.2.1. Đảng lãnh đạo để bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của 

phạm nhân 

1.2.2. Quan điểm quản lý chặt chẽ kết hợp giáo dục và thực hiện 

chế độ chính sách nhằm bảo đảm phạm nhân được hưởng quyền lợi và 

thực hiện nghĩa vụ 

1.2.3. Quan điểm pháp chế xã hội chủ nghĩa để bảo đảm và thực 

hiện quyền, nghĩa vụ của phạm nhân 

1.2.4. Quan điểm nhân đạo xã hội chủ nghĩa để bảo đảm và thực 

hiện quyền, nghĩa vụ của phạm nhân 

1.2.5. Một số quy định luật pháp quốc tế có liên quan đến quyền và 

nghĩa vụ của người chấp hành án phạt tù 

1.2.6. Quan điểm của Đảng, Nhà nước và chính sách, pháp luật 

của Việt Nam về quyền, nghĩa vụ của phạm nhân 

Kết luận chương 1 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA PHẠM 

NHÂN TẠI CÁC TRẠI GIAM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

2.1. Tình hình chung về phạm nhân chấp hành án ở các trại giam 

2.1.1.  Số liệu phạm nhân 

Những năm gần đây tình trạng phạm tội có những diễn biến phức 

tạp, số lƣợng ngƣời có án phạt tù đƣa đến các trại giam có chiều hƣớng gia 

tăng, năm sau cao hơn năm trƣớc. Nếu số lƣợng phạm nhân năm 2010 
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đƣợc tính là 100%, thì năm 2011 là 107% và năm 2013 là 127,4%. 
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Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ phạm nhân vào chấp hành án tại các trại giam từ 

năm 2010 đến năm 2013 
Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 

của Tổng cục VIII từ năm 2010 - 2013 

 

2.1.2. Cơ cấu, thành phần, tính chất phạm tội của phạm nhân 

trong các trại giam 

Trong những năm gần đây tình hình phạm tội còn có những diễn biến 

phức tạp, số ngƣời bị kết án đƣa đến trại giam có chiều hƣớng gia tăng, 

hành vi, tính chất, mức độ phạm tội cũng rất nguy hiểm. Một số loại tội 

phạm mới nảy sinh mà những năm trƣớc đây gần nhƣ không có hoặc có 

nhƣng chiếm tỷ lệ rất ít đó là: 

Tội phạm có tính bạo lực trong gia đình: cha mẹ, con cái anh em ruột 

thịt trong gia đình đánh giết lẫn nhau vì tiền bạc, tranh chấp tài sản, hoặc 

những mâu thuẫn không lớn nhƣng do không giải quyết hợp tình hợp lý 

cũng dẫn đến vi phạm pháp luật hình sự. 

Các tội phạm rất nghiêm trọng nhƣ tội phạm có sử dụng bạo lực, ma 

tuý, hiếp dâm trẻ em, chống ngƣời thi hành công vụ, gây rối trật tự công 

cộng... tăng lên đáng lo ngại. Nhiều tội phạm ở giai đoạn trƣớc năm 2000 

không có hoặc rất ít đã tăng lên nhanh chóng nhƣ: bắt cóc con tin; buôn 

bán phụ nữ, trẻ em; buôn lậu qua biên giới; chứa mại dâm; giết ngƣời thuê; 

khủng bố; tội phạm theo kiểu xã hội đen. Đáng chú ý là hoạt động của các 

đối tƣợng phạm tội kinh tế diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại cho Nhà 

nƣớc hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó có các vụ điểm hình nhƣ: PMU18, 

Vinasin, Vinaline… 
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Hiện tại tội danh mà phạm nhân trong các trại giam thuộc Tổng cục 

VIII quản lý chiếm tỷ lệ gần nhƣ tuyệt đối các tội danh mà Bộ luật Hình sự 

qui định về thành phần các tội phạm. Tính chất phức tạp và nguy hiểm 

nhiều hơn so với những năm của thập niên 90 thế kỷ trƣớc. 

Bảng 2.1: Phân loại tội danh của phạm nhân đang chấp hành án tại 

các trại giam 

Năm ANQG Giết 
người 

Hiếp 
dâm 

Cướp 
+ 

Cướp 
giật 

Trộm 
cắp 

Kinh 
tế 

Ma 
túy 

Còn 
lại 

Tổng 

2010 0,29 9,4 3,7 17,8 10,2 1,8 39,5 17,04 100% 

2011 0,23 9,4 3,4 16,4 10,6 1,17 39,278 19,2 100 % 

2012 0,16 9,3 3,5 15,09 10,6 0,1 37,6 22,5 100 % 

2013 0,18 9,4 3,2 9,6 11,7 1,1 40,5 23,9 100 % 
 

Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp 

của Tổng cục VIII từ năm 2010 đến năm 2013 

 

2.1.3.  Đặc điểm nhân khẩu học của phạm nhân ở trại giam 

- Giới tính 

Thực tế trong công tác quản lý trại giam cho thấy phạm nhân là nam 

giới đông: năm 2010 phạm nhân nam chiếm tỷ lệ 87,4%, phạm nhân nữ là 

12,6%; năm 2013 tỷ lệ phạm nhân nam chiếm 85,91%, phạm nhân nữ là 

14,09%. Cũng qua nghiên cứu 50 hồ sơ phạm nhân nữ ở Trại giam An 

Phƣớc (tháng 3/2012) có 40% phạm nhân tội trộm cắp; 13% phạm nhân tội 

giết ngƣời; 16,6% phạm nhân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 10% 

phạm nhân phạm tội buôn bán phụ nữ; 6,6% phạm nhân phạm tội buôn 

bán và sử dụng chất ma túy; 6,6% phạm nhân phạm tội tham ô tài sản; 

7,2% phạm nhân phạm tội khác. 

Từ thực tế công tác quản lý và theo các số liệu thống kê hàng năm 

cho thấy số lƣợng phạm nhân nữ đƣa vào trại trong các năm gần đây có xu 

hƣớng tăng, kéo theo rất nhiều phức tạp trong công tác quản lý, giam giữ 

và bố trí lao động cải tạo (số phạm nhân nữ đƣợc giam khu vực riêng; 

nhiều trƣờng hợp phạm nhân nữ có thai, sinh con, nuôi con trong trại 

giam,...). Điều này cũng ảnh hƣởng không nhỏ tới việc tổ chức và thực 

hiện các chế độ chính sách đối với họ, việc bố trí cải tạo lao động cho họ 

cũng rất khó khăn và có thể ảnh hƣởng đến quyền lợi mà họ đƣợc hƣởng. 

- Đặc điểm lứa tuổi 
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Thực tế cho thấy trong tổng thể phạm nhân ở các trại giam, phạm 

nhân ở độ tuổi sung sức để lao động chiếm số đông, nhƣng do động cơ 

phạm tội, họ đã vi phạm pháp luật phải vào trại. Qua khảo sát năm 2013 số 

lƣợng phạm nhân nói trên ở 10 trại giam cho thấy lứa tuổi từ 14 tuổi đến 

dƣới 16 tuổi chiếm 0.05 %; từ 16 tuổi đến dƣới 18 tuổi chiếm 0.97%; từ 18 

tuổi đến dƣới 30 tuổi chiếm 47.2%; từ 30 tuổi đến dƣới 40 tuổi chiếm 

28,2%; từ 40 tuổi đến dƣới 50 tuổi chiếm 16,3%; từ 50 tuổi đến dƣới 60 

tuổi chiếm 6.0%; từ 60 tuổi trở lên 1,0%. Cũng qua số liệu trên cho thấy ở 

lứa tuổi thanh niên chiếm đa phần, đặc điểm ở lứa tuổi này dễ bị kích 

động, lôi kéo rủ rê, bên cạnh đó về nghề nghiệp lại không có hoặc có 

nhƣng không ổn định, lƣời biếng lao động cộng với tính hiếu thắng ngông 

cuồng, thích đua đòi ăn chơi, hƣởng lạc dẫn đến vi phạm pháp luật. 

- Trình độ văn hóa 

Đặc điểm này có ảnh hƣởng sâu sắc đến sự nhận biết xung quanh, sự 

phát triển lý trí và hình thành nhân cách cũng nhƣ cách ứng xử của con 

ngƣời trong các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, trình độ văn hóa của phạm 

nhân có ảnh hƣởng đến các hành vi trong quan hệ ứng xử giữa phạm nhân 

với phạm nhân và quá trình tiếp thu giáo dục cải tạo. 

Theo thống kê của Tổng cục VIII năm 2012 trình độ học vấn của 

phạm nhân đƣợc thể hiện nhƣ sau: 
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Biểu đồ 2.2: Trình độ học vấn của phạm nhân 

Nguồn: Thống kê của Tổng cục VIII - Bộ Công an 
 

Trình độ học vấn của phạm nhân phổ biến là PTCS và tiểu học chiếm 

67,3%, thấp hơn so với các thành viên khác trong xã hội. 
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- Đặc điểm về địa vị xã hội và nghề nghiệp 

Kết quả khảo sát số lƣợng phạm nhân ở các trại giam cho thấy số 

phạm nhân có nghề nghiệp làm ở các công ty nhà nƣớc chiếm 14,3%, số 

ngƣời làm ruộng chiếm 8%, số làm ăn tự do chiếm 71,9%. Trong số làm 

ăn tự do thì một số lớn có nghề thuộc loại lao động giản đơn hoặc lao động 

phổ thông, công việc không ổn định, thu nhập thấp không đáp ứng đƣợc 

nhu cầu vật chất của cuộc sống. Số còn lại (loại không có nghề nghiệp) thì 

lƣời biếng, cuộc sống chỉ dựa dẫm vào ngƣời khác nhƣng lại muốn có 

nhiều tiền ăn tiêu. Số này vào trại giam rất khó bố trí công việc, bên cạnh 

đó vì thói quen lƣời nhác không muốn lao động nên thƣờng trốn tránh lao 

động bằng nhiều thủ đoạn và bịa ra các lý do khác nhau để xin nghỉ lao 

động. Vì vậy trên phƣơng diện giáo dục cải tạo cần tổ chức dạy nghề, tổ 

chức lao động cho phạm nhân, một mặt tạo thói quen lao động, mặt khác 

giúp họ có nghề nghiệp biết làm việc để khi hết hạn tù trở về gia đình, 

cộng đồng xã hội tự làm ăn sinh sống, không tái phạm. 

2.2. Thực trạng thực hiện quyền và nghĩa vụ của người chấp 

hành án phạt tù 

2.2.1. Chế độ ăn của phạm nhân 

Theo chế độ của Nhà nƣớc, phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù 

đều đƣợc các trại giam bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ ăn, mặc, ở. 

Phạm nhân đƣợc Nhà nƣớc bảo đảm tiêu chuẩn định lƣợng mỗi 

tháng (Theo quy định tại Nghị định 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của 

Chính Phủ) là: 

17 kg gạo tẻ thường; 0,7 kg thịt, 0,8 kg cá; 0,5 kg đường loại trung 

bình; 01 kg muối; 15 kg rau xanh; 0,75 lít nước mắm; 0,1 kg bột ngọt; 

chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than. 

Ngày Tết Nguyên đán (bao gồm 01 ngày cuối năm và 03 ngày đầu 

năm âm lịch), ngày Tết Dương lịch (ngày 01 tháng 01), ngày Giỗ tổ Hùng 

Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch), các ngày lễ: 30 tháng 4, 01 tháng 5, 02 

tháng 9, phạm nhân được ăn gấp 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. 

Đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định của 

pháp luật, định lượng có thể được tăng thêm 15% so với tiêu chuẩn định 

lượng nêu trên. 

Phạm nhân nữ trong thời gian mang thai, nghỉ sinh con hoặc đang 

nuôi con dưới 36 tháng tuổi được đảm bảo tiêu chuẩn, định lượng ăn theo 

chỉ định của y sĩ hoặc bác sĩ và được tăng thêm định lượng về thịt, cá từ 

20% đến 30% so với tiêu chuẩn định lượng. 
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Trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng cha, mẹ 

trong trại giam được hưởng chế độ ăn như đối với cha, mẹ; ngày 01 tháng 

6, tết Trung thu được hưởng chế độ ăn gấp 02 lần ngày thường. [23] 

Việc nấu ăn cho phạm nhân do chính phạm nhân đảm nhiệm dƣới sự 

kiểm tra, giám sát của trại giam. Nhiều trại giam đã tổ chức cho phạm nấu 

ăn theo mâm (06 ngƣời), có nhà ăn, bếp ăn. Phạm nhân đƣợc ăn chín, uống 

sôi, có phƣơng tiện, dụng cụ phục vụ cho việc ăn, uống. Một số trại đã tổ 

chức hệ thống dịch vụ và cải thiện cho phạm nhân nấu ăn thêm ngoài định 

lƣợng Nhà nƣớc cấp. 

Qua khảo sát 1.000 phạm nhân ở 10 trại giam thuộc Bộ công an quản 

lý cho thấy có 29,5% số phạm nhân cho rằng tiêu chuẩn ăn hàng tháng 

chƣa đƣợc bảo đảm; 5,5% cho rằng tiêu chuẩn ăn đầy đủ và 65% không 

xác định đƣợc ăn nhƣ vậy có đảm bảo hay không. Cũng qua khảo sát thăm 

dò có 67% phạm nhân trả lời thực phẩm cung cấp cho họ là thiếu, chủ yếu 

thịt, cá mặc dù mỗi tháng chỉ có 1,5kg (cá 800gram, thịt 700gram). Về số 

lƣợng đã vậy, song việc tổ chức bữa ăn hàng ngày cũng còn những thiếu 

sót nhƣ cơm vẫn thỉnh thoảng bị khê, sống, nát, thực phẩm kém chất 

lƣợng, vệ sinh chƣa đảm bảo... chƣa chia đều thức ăn cho các bữa ăn. 

Thƣờng các bếp phạm nhân dồn thức ăn nhiều ngày vào một bữa. 

Theo tính toán của Viện dinh dưỡng, Bộ Y tế thì nhu cầu năng lượng 

tính theo Kcal/ngày của một người lao động nam từ 18 - 30 tuổi, làm việc 

nhẹ là 2.300, làm việc vừa là 2.700, làm việc nặng là 3.300, lao động nữ 

tương ứng là 2.200, 2.300 và 2.600. Mức ăn như đã nêu trên của phạm 

nhân chỉ đạt 1.919,47 Kcal, thấp hơn nhiều so với nhu cầu năng lượng của 

người lao động bình thường.[49] 

Ngoài tiêu chuẩn của Nhà nƣớc, phạm nhân đƣợc ăn thêm do tiền 

thƣởng vƣợt chỉ tiêu, kế hoạch hoặc tăng năng suất lao động. Nhiều năm 

qua các trại giam đã phát huy nội lực, kết hợp giáo dục phạm nhân với 

phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động để xây dựng cơ sở vật 

chất, cải thiện đời sống cho phạm nhân và cán bộ, chiến sĩ. Ngoài khoản 

kinh phí phải nộp vào ngân sách của Nhà nƣớc theo quy định, các trại 

giam đã chi hàng trăm triệu đồng cho việc ăn thêm cho phạm nhân, nhờ 

vậy sức khoẻ của phạm nhân về thể chất và tinh thần cơ bản đƣợc bảo 

đảm. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật, mỗi tháng phạm nhân 

đƣợc gặp thân nhân một lần, khi gặp thân nhân, phạm nhân đƣợc nhận thƣ, 

quà, tiền. Thực tế cho thấy quà do thân nhân mang đến hoặc gửi cho phạm 

nhân chủ yếu là thực phẩm. 
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2.2.2. Chế độ mặc của phạm nhân 
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Biểu đồ 2.3: Khảo sát 1000 phạm nhân về chế độ mặc của phạm nhân 

Nguồn: Nguyễn Văn Điều (2013) Khảo sát về quyền và nghĩa vụ 

phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam 

 

Mỗi năm phạm nhân được phát 02 bộ quần áo dài bằng vải thường 

theo mẫu thống nhất, 02 bộ quần áo lót, 02  khăn mặt, 02 chiếc chiếu, 02 

đôi dép, 01 mũ hoặc nón, 01 áo mưa nilông; 03 bàn chải đánh răng; 600g 

kem đánh răng loại thông thường. Mỗi tháng phạm nhân được cấp 0,3kg 

xà phòng giặt, phạm nhân nữ được cấp thêm đồ dùng vệ sinh cá nhân cần 

thiết có giá trị tương đương 02 kg gạo tẻ thường. 04 năm phạm nhân được 

cấp 01 màn, 01 chăn; đối với phạm nhân ở các trại giam từ thành phố Đà 

Nẵng trở vào được phát chăn sợi, từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra được phát 

chăn bông không quá 02 kg và 01 áo ấm dùng trong 03 năm. 

Phạm nhân tham gia lao động mỗi năm được phát 02 bộ quần áo 

bảo hộ lao động và dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết khác. 

Trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng cha, mẹ 

trong trại giam, mỗi năm được cấp 02 khăn mặt, 02 kg xà phòng, 02 bộ 

quần áo bằng vải thường, 01 màn; đối với trường hợp ở các trại giam từ 

tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra được cấp 01 bộ quần áo ấm, 01 chăn phù hợp 

với lứa tuổi (từ thành phố Đà Nẵng trở vào cấp chăn sợi, từ tỉnh Thừa 

Thiên Huế trở ra cấp chăn bông không quá 02 kg) dùng trong 03 năm. [23] 

Phạm nhân hết thời hạn chấp hành hình phạt tù hoặc đặc xá ra trại 

đƣợc cấp 01 bộ quần áo thƣờng (nếu họ không có quần áo riêng mang 

theo). Những thứ họ đƣợc cấp phát trong thời gian ở trại giam đều phải 

nộp lại. 

Thực tế cho thấy với quy định nhƣ vậy, thì chế độ mặc của phạm 

nhân thƣờng bị thiếu. Trong điều kiện ở trại giam chủ yếu là lao động phổ 

thông: làm công việc đồng áng, khai thác vật liệu xây dựng, trồng rừng và 
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chăm sóc rừng v.v. bên cạnh đó, do đặc thù khí hậu ở nƣớc ta nóng ẩm, 

chất liệu vải để may quần áo là chất liệu vải thƣờng. Vì vậy chỉ trong một 

thời gian ngắn quần, áo bị rách, sờn hoặc sau một ngày làm việc ngấm mồ 

hôi, bụi, bẩn phải giặt giũ nếu nhƣ thời tiết không thuận lợi, gặp mƣa thì 

ngày hôm sau phạm nhân sẽ không có quần, áo mặc để đi làm và buộc họ 

phải mặc quần, áo tự có. 

Bên cạnh quần, áo sử dụng hàng ngày thì quần, áo lót, khăn mặt của 

phạm nhân cũng không đủ dùng... 

2.2.3. Chế độ ở của phạm nhân 
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Biểu đồ 2.4: Khảo sát 1000 phạm nhân về chế độ ở của phạm nhân 

 

Nguồn: Nguyễn Văn Điều (2013), Khảo sát về quyền và nghĩa vụ phạm 

nhân đang chấp hành án tại trại giam. 
 

Phạm nhân được ở theo buồng giam tập thể của trại giam quy định 

(trừ những trường hợp phạm nhân là người có bệnh truyền nhiễm đặc biệt 

nguy hiểm; phạm nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác 

làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình 

trong thời gian chờ quyết định của Toà án; phạm nhân thường xuyên vi 

phạm nội quy, quy chế trại giam). Chỗ nằm tối thiểu của mỗi phạm nhân 

là 02 mét vuông (2 m
2
), có bệ gạch men, ván sàn hoặc giường. Đối với 

phạm nhân có con nhỏ ở cùng thì được bố trí chỗ nằm tối thiểu là 03 mét 

vuông (3 m
2
), có bệ gạch men, ván sàn hoặc giường.[23] 

Tuy nhiên hiện nay, do nhiều lý do, chủ yếu là số lƣợng phạm nhân 

tăng nhanh nên phần lớn các trại giam đều vƣợt quá quy mô giam giữ, 

phạm nhân phải ở trong điều kiện chật chội, không đủ diện tích chỗ nằm 

trung bình nhƣ pháp luật đã quy định. Qua khảo sát có 38% số phạm nhân 

cho rằng chỗ ở hiện tại là quá chật chội, không đủ 2m
2
/1 ngƣời... 

Trong các buồng giam đều có khu vực vệ sinh riêng biệt (sát buồng 

giam) đảm bảo kín, hợp vệ sinh. Hiện nay khu vệ sinh trong các buồng 

giam đã đƣợc cải tạo, sửa chữa, đều thiết kế theo hệ thống tự hoại, đảm 
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bảo tốt hơn về mặt vệ sinh. Tuy nhiên, với số lƣợng phạm nhân trong 

buồng đông, nhiều nhà giam cũ đã xuống cấp, nơi ở chật hẹp, ẩm thấp, 

nhiều khi còn tình trạng thiếu nƣớc, việc đôn đốc, kiểm tra trật tự vệ sinh 

không tốt, nên chƣa đảm bảo vệ sinh môi trƣờng theo quy định. 

2.2.4. Tổ chức lao động sản xuất, dạy nghề cho phạm nhân 

Lao động đối với phạm nhân là quyền đồng thời là nghĩa vụ, cũng 

chính là một biện pháp giáo dục cải tạo bắt buộc (cƣỡng bức) đối với phạm 

nhân. Thông qua các hình thức lao động sản xuất, tổ chức dạy nghề, truyền 

nghề  hàng ngày ở các trại giam để cải tạo, xoá bỏ tƣ tƣởng, nhận thức lệch 

lạc, xây dựng cho phạm nhân có thói quen lao động, biết quý trọng sức lao 

động của bản thân và của ngƣời khác, khi trở về có nghề và sống bằng 

chính sức lao động của bản thân. 

Phạm nhân lao động 08 giờ/ngày, đƣợc nghỉ các ngày thứ bảy, chủ 

nhật, lễ, tết theo quy định của Nhà nƣớc. Các nghề chủ yếu nhất hiện nay 

là làm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủ công nghiệp, vật liệu xây dựng, chế 

biến..., trong đó nhiều nhất vẫn là làm nông nghiệp chiếm khoảng 74,4% 

tỷ lệ phạm nhân lao động hiện nay. Qua theo dõi công tác quản lý, lao 

động sản xuất ở các trại giam cho thấy đa số phạm nhân tích cực tự giác 

thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân. Lao động đúng giờ giấc, đảm bảo 

ngày công lao động và làm việc theo sự hƣớng dẫn của cán bộ phụ trách. 

Đây cũng là những yếu tố tạo nên các quyền lợi khác có liên quan họ đƣợc 

hƣởng nhƣ: đƣợc nhận tiền thƣởng, đƣợc khen và lƣu vào hồ sơ cải tạo. 

Lao động tốt, tích cực, có kết quả là yếu tố không thể thiếu đối với việc 

nhận xét, xếp loại thi đua để  phạm nhân đƣợc xét, đề nghị giảm thời hạn 

chấp hành hình phạt cũng nhƣ xét đề nghị đặc xá. 

Tuy nhiên cùng với số đông phạm nhân tích cực, tự giác lao động 

thì tình trạng phạm nhân lƣời lao động, cố tình không thực hiện nghĩa vụ 

của mình cũng còn xảy ra, đó là hiện tƣợng lƣời lao động, lao động một 

cách miễn cƣỡng, làm một việc nhỏ nhƣng cố tình kéo dài thời gian theo 

quan niệm “nƣớc sông công tù” đƣợc chăng hay chớ hoặc giả vờ ốm để 

nghỉ lao động, trốn tránh lao động bằng cách tự huỷ hoại thân thể, có trại 

1 tuần có hàng trăm lƣợt phạm nhân đã khai man bệnh tật để đƣợc khám 

và nghỉ lao động. 

Dạy nghề và truyền nghề cho phạm nhân đã đƣợc nhiều trại giam 

quan tâm. Đến nay,  83,7% các trại giam đều có trung tâm xúc tiến việc 

làm, hàng năm Nhà nƣớc đầu tƣ hơn 30 tỷ đồng cho việc xây dựng nhà 

xƣởng, mua máy móc, thiết bị và tổ chức dạy nghề cho phạm nhân. Kết 

quả, đã đào tạo nghề cho hàng vạn phạm nhân, trong đó có một số phạm 
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nhân đƣợc cấp chứng chỉ nghề, tạo điều kiện cho phạm nhân sau khi chấp 

hành xong hình phạt tù tái hoà nhập cộng đồng sẽ dễ dàng xin đƣợc việc 

làm, có thu nhập ổn định cuộc sống, không tái phạm tội. Tuy nhiên xét trên 

tổng thể thì hoạt động dậy nghề cho phạm nhân ở các trại giam còn đơn 

giản, thiếu chiều sâu và định hƣớng cụ thể, không mang tính chiến lƣợc và 

chƣa bám sát vào nhu cầu của nguồn nhân lực xã hội. 

2.2.5. Chế độ bảo hộ lao động 

Lao động ở trại giam thƣờng là lao động phổ thông với các ngành 

nghề nhƣ nông nghiệp, khai thác vật liệu xây dựng (khai thác đá, than, 

gạch), khai thác lâm sản (bóc tách hạt điều, vận hành máy cƣa). Những 

nghề này thƣờng có rủi ro cao, nhiều trƣờng hợp ngã từ trên núi xuống hoặc 

bị đá văng vào ngƣời dẫn đến tử vong. Việc chế biến nông sản nhƣ bóc tách 

hạt điều thƣờng bị nhựa, mủ vàng tay dẫn đến lở loét. Thấy đƣợc những bất 

lợi và ảnh hƣởng đến sức khoẻ, Tổng cục VIII cũng đã chỉ đạo ráo riết các 

trại giam phải thực hiện bảo vệ lao động và hầu hết các trại có phạm nhân 

lao động với công việc độc hại đều có bảo hiểm nhƣ găng tay, mũ bảo hiểm 

(nếu làm nghề xây dựng), ủng, khẩu trang…Tuy nhiên, có lúc, có nơi, việc 

bảo hiểm lao động vẫn chƣa thực hiện một cách triệt để, vẫn còn tình trạng 

phạm nhân lao động thuộc các ngành nghề bắt buộc phải có đồ bảo hiểm 

nhƣng lại không có. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ 

quan từ phía cán bộ và phạm nhân trực tiếp lao động. 

2.2.6.  Tổ chức cho phạm nhân học tập pháp luật, thời sự, chính trị 

Học tập pháp luật là hoạt động có định hƣớng, có tổ chức của trại 

giam tác động lên phạm nhân một cách có hệ thống và thƣờng xuyên nhằm 

hình thành những thói quen trí thức pháp lý, hành vi phù hợp các đòi hỏi 

của các quy định pháp luật hiện hành cũng nhƣ xã hội. 

Nội dung học tập pháp luật đƣợc tập trung chủ yếu là nhằm tuyên 

truyền, giáo dục những nội dung cơ bản của pháp luật, làm cho phạm nhân 

hiểu rõ những quyền và nghĩa vụ của công dân đƣợc quy định trong Hiến 

pháp, Luật thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật khác: những quy 

định về tội phạm, hình phạt, xử lý hành chính đƣợc quy định trong Bộ luật 

hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các quy định khác về chế độ chấp hành 

bản án, thủ tục điều tra, tố tụng, những quy định về thi hành bản án và 

quyết định của Toà án, thi hành án phạt tù và các hình phạt khác đƣợc quy 

định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Cùng với việc tổ chức học tập pháp luật, phạm nhân đƣợc thƣờng 

xuyên nghe phổ biến tình hình thời sự, chính trị diễn ra trong nƣớc và kết 

quả thi đua chấp hành án phạt tù giữa các đội phạm nhân, các phân trại 
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(tổng hợp trên các báo, đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình) để thông 

báo trên hệ thống truyền thanh của trại giam đến từng buồng giam. 

Học tập thời sự, chính trị, phổ biến giáo dục đƣờng lối chính sách 

của Đảng là hoạt động phổ biến giáo dục, tuyên truyền quan điểm, đƣờng 

lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta... Bằng nhiều hình thức và 

phƣơng pháp, qua đó nâng cao hiểu biết chính trị, xã hội và đạo đức cho 

phạm nhân nhằm phấn đấu cải tạo tiến bộ. 

2.2.7. Tổ chức cho phạm nhân chưa biết chữ học văn hoá 

Ngay từ khi phạm nhân mới đến trại giam chấp hành hình phạt tù, 

cán bộ trại giam đã tổ chức rà soát, lập danh sách và thống kê số phạm 

nhân chƣa biết chữ, chƣa học xong chƣơng trình tiểu học để có kế hoạch 

dạy văn hoá xoá mù chữ và phổ cập tiểu học cho phạm nhân. 

Các trại giam đều chủ động liên hệ và có kế hoạch đề nghị với Phòng 

Giáo dục và Đào tạo hoặc Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên của huyện 

hoặc tỉnh, thành phố nơi trại giam đóng để phối hợp tổ chức dạy văn hoá 

xoá mù chữ, phổ cập tiểu học và kiểm tra kết quả, chứng chỉ cho số phạm 

nhân đã học xong chƣơng trình xoá mù chữ, chƣơng trình tiểu học. Ở 

những địa phƣơng không có giáo viên của ngành Giáo dục đến dạy văn 

hoá, các trại giam đều chủ động có kế hoạch mở lớp dạy văn hoá cho 

phạm nhân, cử cán bộ giáo dục hoặc quản giáo phụ trách để quản lý, đồng 

thời sử dụng những phạm nhân có trình độ học vấn, bồi dƣỡng kiến thức 

sƣ phạm cho họ dạy văn hoá cho phạm nhân theo chƣơng trình của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hoặc Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên ở địa phƣơng. 

2.2.8. Tổ chức gặp thân nhân, gửi, nhận thư, nhận tiền, quà, bưu 

phẩm, bưu kiện, trao đổi thông tin bằng điện thoại và mua hàng tại căng 

tin của phạm nhân 

Theo quy định của pháp luật, phạm nhân đƣợc gặp thân nhân một lần 

trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trƣờng hợp đặc biệt thì 

đƣợc kéo dài thời gian nhƣng không quá 03 giờ. Phạm nhân đƣợc khen 

thƣởng thì đƣợc gặp thân nhân thêm một lần trong 01 tháng. Phạm nhân 

chấp hành nghiêm chỉnh nội quy trại giam hoặc lập công thì đƣợc gặp vợ 

hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ. Khi gặp thân nhân, đại diện 

cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân đƣợc nhận thƣ, tiền mặt, 

đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm. Đối với tiền mặt, phạm nhân phải 

gửi trại giam quản lý. 

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đã đạt đƣợc, thì việc thực hiện 

chế độ này vẫn còn nhiều bất cập ở một số trại, nhất là các trại giam ở 

miền Tây nam bộ, nhà thăm gặp còn tạm bợ, không đảm bảo mỹ quan về 
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vệ sinh môi trƣờng cũng nhƣ yêu cầu quản lý giáo dục phạm nhân khi 

thăm gặp. Có một số trại giam chỉ tổ chức cho phạm nhân thăm gặp vào 

thứ bảy, chủ nhật. Do vậy cùng một lúc thân nhân thăm gặp đông, không 

bảo đảm trật tự, việc giám sát khó khăn và thời gian thăm gặp ngắn, không 

bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật gây thắc mắc trong dƣ luận 

nhân dân đồng thời đấy là sự hạn chế đến quyền lợi của phạm nhân. 

Các trại giam, trại tạm giam đều tổ chức căng tin phục vụ cho phạm 

nhân và thân nhân đến thăm gặp, có tác dụng rất tốt. Tiền thu trong các 

hoạt động dịch vụ (kể cả căng tin trong các nhà thăm gặp, căng tin trong 

trại giam và dịch vụ điện thoại) phải quy định thống nhất phù hợp với giá 

cả thị trƣờng. Một số trại giam còn khoán cho cán bộ hoặc đấu thầu, việc 

quản lý bán hàng căng tin chƣa hợp lý, không kiểm soát đƣợc, chƣa niêm 

yết công khai giá bán hàng tại căng tin, không treo nội quy căng tin, giá 

bán hàng cao hơn giá thị trƣờng; cho phạm nhân mua lƣợng hàng quá quy 

định, thậm chí một số nơi phạm nhân đƣa vào buồng giam một số hàng 

hoá thuộc danh mục cấm. 

2.2.9. Tạm đình chỉ thi hành án phạt tù 

Theo quy định của pháp luật thì những trƣờng hợp sau đây đƣợc tạm 

đình chỉ chấp hành hình phạt tù: 

Phạm nhân bị bệnh nặng đến mức không thể tiếp tục chấp hành án 

phạt tù và nếu phải chấp hành án phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng của 

họ; Nữ phạm nhân có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dƣới 36 tháng tuổi; 

Phạm nhân là ngƣời lao động có thu nhập duy nhất trong gia đình, nếu họ 

tiếp tục chấp hành án phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt; Phạm 

nhân bị kết án phạt tù về tội ít nghiêm trọng và do nhu cầu công vụ, cần 

thiết sự có mặt của họ để thực hiện công vụ nhất định. 

Sau nhiều năm thực hiện quy định của pháp luật, các trại giam đã đề 

xuất Toà án cấp có thẩm quyền xét tạm đình chỉ cho nhiều trƣờng hợp (chỉ 

tính năm 2012 đã có 546 phạm nhân). Tuy nhiên, công tác theo dõi, quản 

lý, giám sát ngƣời tạm đình chỉ là một vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp, 

và chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, do đó đòi hỏi sự nỗ lực, phối hợp chặt 

chẽ và có trách nhiệm cao của các ngành, các cấp có liên quan nhƣ Toà án, 

Viện kiểm sát, Công an, Y tế, chính quyền cơ sở và ý thức tự giác của 

chính bản thân của ngƣời đƣợc tạm đình chỉ và gia đình họ, cũng nhƣ sự 

giúp đỡ của cộng đồng, xã hội thì mới đạt đƣợc hiệu quả nhƣ mong muốn. 

2.2.10. Xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 

Trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, phạm nhân đƣợc 

đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu 
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chuẩn và điều kiện nhƣ: thời gian chấp hành bản án và quá trình chấp hành 

bản án. Việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù có tác dụng giáo dục, 

khuyến khích phạm nhân tích cực thi đua, học tập, cải tạo tiến bộ, trở thành 

công dân có ích cho xã hội. Mỗi năm Tổng cục VIII đề nghị xét giảm cho 

hàng chục ngàn phạm nhân cải tạo tiến bộ (năm 2012 là 56.016 phạm nhân 

với thời gian giảm mỗi lần từ 1 tháng đến 4 năm tuỳ theo từng đối tƣợng). 

Việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân đã 

mang lại ý nghĩa giáo dục vô cùng có hiệu quả. Tuy nhiên, một số trƣờng 

hợp phạm nhân có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đƣợc xét giảm thời hạn 

nhƣng cán bộ trại giam, do nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn không lập 

danh sách đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền (Toà án nhân dân, Viện 

kiếm sát nhân dân) để giảm thời hạn chấp hành hình phạt cho họ. 

2.2.11. Đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân 

Chính sách đặc xá tha tù trƣớc thời hạn cho phạm nhân là một chính 

sách nhân đạo lớn của Đảng và Nhà nƣớc ta trong công tác quản lý giam 

giữ, giáo dục ngƣời phạm tội. Đặc xá tha tù trƣớc thời hạn đƣợc tiến hành 

nhân dịp ngày lễ, tết hoặc khi có sự kiện chính trị đặc biệt của đất nƣớc. 

Từ năm 2008 đến năm 2013 Nhà nƣớc ta đã đặc xá tha tù trƣớc thời hạn 

cho 48.053 phạm nhân, nhiều phạm nhân trở về với xã hội đã thực sự tiến 

bộ, làm ăn, sinh sống lƣơng thiện, đem lại hạnh phúc cho thân nhân, gia 

đình, đóng góp sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nƣớc. 

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn có một số trƣờng hợp đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn để đƣợc đề nghị xét đặc xá nhƣng không đƣợc đƣa vào danh 

sách đề nghị xét đặc xá (do nhiều nguyên nhân khác nhau), điều này cũng 

đã ảnh hƣởng không nhỏ đến quyền lợi của phạm nhân. 

2.2.12. Khiếu nại, tố cáo 

Ngƣời chấp hành án hình sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, 

ngƣời có thẩm quyền thi hành án hình sự nếu có căn cứ cho rằng quyết 

định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 

mình. Ngƣời chấp hành án và mọi công dân có quyền tố cáo với cơ quan, 

ngƣời có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ ngƣời có 

thẩm quyền nào trong thi hành án hình sự gây thiệt hại hoặc đe doạ gây 

thiệt hại lợi ích của Nhà nƣớc, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. 

Các quyền này đƣợc tạo ra trƣớc hết là để phạm nhân tự bảo vệ 

quyền và lợi chính đáng của mình trong quá trình chấp hành hình phạt tù. 

Vấn đề khiếu nại, tố cáo của phạm nhân liên quan đến hoạt động của trại 
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giam, giải quyết tốt nó sẽ có tác dụng hết sức thiết thực trong công tác 

quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân. 

Trong nhiều năm qua, các trại giam đã thực hiện tƣơng đối tốt vấn 

đề giải quyết khiếu nại cho phạm nhân. Theo báo cáo, hàng năm có hàng 

trăm đơn tố cáo có liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách đối 

với phạm nhân. 

2.3. Một số hạn chế trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của người 

chấp hành hình phạt tù 

- Các trại giam đều đóng ở vùng sâu, xa, điều kiện giao thông đi lại 

khó khăn, vất vả, các thông tin báo chí đến rất chậm, muộn. Sóng vô tuyến 

truyền hình khó bắt hoặc nhiễu ảnh hƣởng nhiều đến giáo dục thời sự, 

chính trị, văn hóa và đời sống tinh thần của phạm nhân. 

- Trình độ học vấn của phạm nhân thấp hơn nhiều so với các thành 

viên khác trong xã hội, phổ biến là phổ thông cơ sở và tiểu học (nhiều đối 

tƣợng không biết chữ, mù chữ), vì vậy cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến các 

hành vi trong quan hệ ứng xử giữa phạm nhân với phạm nhân và quá trình 

tiếp thu giáo dục cải tạo. 

- Số lƣợng phạm nhân ngày càng tăng nhanh, tạo nên sự quá tải về 

chỗ ở. Chỗ nằm của mỗi phạm nhân theo quy định là 2m
2
 tuy nhiên nhiều 

nơi, trung bình mỗi phạm nhân chỉ đƣợc 1m
2
, có nơi chỉ đƣợc 0,8m

2
. 

- Một số trại giam chƣa chú trọng vào việc lựa chọn ngành nghề đào 

tạo cho phạm nhân theo sở thích cũng nhƣ sự phù hợp với trình độ, năng lực 

và sức khỏe của phạm nhân (do nhiều nguyên nhân, nhƣ: trình độ, năng lực 

quản lý điều hành của một số đơn vị trại giam; do vị trí địa lý đóng trại cách 

xa trung tâm, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, các đơn vị khó có cơ hội 

ký kết các hợp đồng kinh tế, sản xuất, dạy nghề cho phạm nhân;...) 

- Đời sống vật chất của phạm nhân còn hạn chế theo quy định của 

pháp luật và chế độ, chính sách của Nhà nƣớc; môi trƣờng sinh hoạt tập 

thể còn chật chội, ngột ngạt, phạm nhân dễ lây một số bệnh nhƣ lao, viêm 

gan và có thể là HIV/AIDS... 

Kết luận chương 2 

 

Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN 

VÀ NGHĨA VỤ CỦA PHẠM NHÂN TẠI TRẠI GIAM Ở VIỆT NAM 
 

Quyền là khả năng của mỗi công dân đƣợc tự do lựa chọn và hành 

động, khả năng đó đƣợc pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện bằng 
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quyền lực Nhà nƣớc. Nghĩa vụ là sự tất yếu phải hành động của mỗi 

công dân bởi lợi ích của toàn thể Nhà nƣớc và xã hội. Sự tất yếu đó 

đƣợc quy định trong Hiến pháp, pháp luật và đƣợc bảo đảm bằng mọi 

biện pháp kể cả biện pháp cƣỡng chế. Khi nói đến quyền thƣờng gắn 

liền với nghĩa vụ. Chính điều đó tạo nên địa vị pháp lý của công dân 

trong một chế độ Nhà nƣớc. 

Trƣớc khi trở thành phạm nhân, ngƣời phạm tội vốn là công dân có 

đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Tuy nhiên, khi vào trại giam chấp hành hình 

phạt, có một số quyền và nghĩa vụ của họ bị tƣớc hoặc bị hạn chế, song vì 

bản chất Nhà nƣớc, bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những 

quyền và nghĩa vụ gì mà pháp luật không hạn chế hoặc tƣớc bỏ cần phải 

đƣợc pháp luật bảo đảm cho họ, trong đó có những quyền cơ bản nhƣ: 

quyền sống; quyền không bị ngƣời khác tra tấn, nhục hình; quyền đƣợc 

bảo vệ an toàn, danh dự nhân phẩm cá nhân; quyền di chúc tài sản; quyền 

sở hữu những tài sản hợp pháp; quyền khiếu nại, tố cáo; quyền đƣợc mang 

theo những vật phẩm cá nhân vào trại giam; quyền đƣợc yêu cầu trại giam 

thông báo cho thân nhân về tình hình chấp hành hình phạt tù; quyền đƣợc 

nhận trợ giúp từ chính quyền địa phƣơng để tái hoà nhập cộng đồng sau 

khi hết hạn tù; quyền đƣợc liên lạc bằng thƣ tín, điện thoại và đƣợc gặp 

ngƣời thân; quyền có sự bảo đảm cần thiết về những nhu cầu vật chất nhƣ 

ăn, mặc, ở và chăm sóc y tế... 

Để nâng cao hoạt động của công tác thi hành án phạt tù, nhằm bảo đảm 

quyền và nghĩa vụ của phạm nhân, tác giả xin đƣa ra một số giải pháp sau: 

3.1. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật thi hành án phạt tù 

3.1.1. Vấn đề cho phép Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp 

của phạm nhân trong giai đoạn thi hành án 

Tác giả cho rằng thi hành án hình sự trong đó thi hành án phạt tù là 

một giai đoạn tố tụng hình sự Việt Nam. Phạm nhân vừa là chủ thể, vừa là 

đối tƣợng bị quản lý tham gia giai đoạn này. Do vậy nhƣ ngƣời bị tạm giữ, 

bị can, bị cáo, ngoài việc tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, phạm 

nhân phải có quyền mời Luật sƣ bảo vệ cho mình theo Hiến pháp và pháp 

luật. Việc cho phép và đảm bảo Luật sƣ tham gia bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của phạm nhân không chỉ mở rộng những nguyên tắc dân chủ trong 

công tác thi hành án hình sự mà còn nâng cao hiệu quả, chất lƣợng công 

tác tổ chức thi hành án phạt tù ở các trại giam hiện nay, tăng cƣờng pháp 

chế xã hội chủ nghĩa. 
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3.1.2. Vấn đề bổ sung tội danh “Chống lại việc thực hiện Nội quy 

trại giam” 

Trong những năm gần đây, số lƣợng phạm nhân bị kết án đƣa vào 

các trại giam tăng nhanh, tính chất và hành vi phạm tội của phạm nhân 

cũng rất đa dạng, phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với thời gian trƣớc 

đây. Số phạm nhân có biểu hiện chống đối, biểu tình, làm reo, gây bạo loại 

và bắt cóc con tin trong trại giam cũng đã xuất hiện, thậm chí có nhiều 

trƣờng hợp phạm nhân có biểu hiện “thích” quấy rối, vi phạm kỷ luật, vi 

phạm nội quy trại giam nhiều lần, một cách công khai... Các hành vi này 

về ý thức chủ quan và khách thể đã cấu thành một tội phạm mới, có tính 

chất đặc trƣng và có xu hƣớng xảy ra nhiều tại các trại giam hiện nay. Nếu 

chỉ xử lý bằng các hình thức kỷ luật nhƣ hiện nay không có tác dụng trừng 

phạt và giáo dục phạm nhân. 

Để đề phòng, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi 

phạm này, tác giả đề xuất cần bổ sung thêm vào Bộ luật Hình sự tội danh 

"Chống lại việc thực hiện Nội quy trại giam". 

3.1.3. Đổi mới cơ chế pháp lý để giải quyết các khiếu nại, tố cáo 

của phạm nhân 

Hiện nay, theo quy định, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

phạm nhân đang thuộc về Viện trƣởng Viện kiểm sát các cấp. 

Cũng theo các quy định hiện hành của pháp luật thi hành án hình sự 

thì: Phạm nhân được gửi mỗi tháng 02 lá thư; trường hợp cấp bách thì 

được gửi điện tín.Giám thị trại giam phải kiểm tra, kiểm duyệt thư, điện tín 

mà phạm nhân gửi và nhận. 

Vậy, thƣ của phạm nhân theo quy định phải kiểm duyệt còn đơn thƣ 

khiếu nại, tố cáo (có trƣờng hợp hình thức bên ngoài là thƣ, nội dung bên 

trong là đơn thƣ khiếu nại, tố cáo) thì sao, có phải kiểm duyệt hay không 

và nếu phải kiểm duyệt thì ai là ngƣời kiểm duyệt? Đây là một vấn đề lớn 

đang đặt ra cho công tác quản lý, giáo dục phạm nhân hiện nay. 

Để giải quyết vấn đề trên, tác giả đề xuất sửa đổi pháp luật thi hành 

án hình sự theo hƣớng xác định trách nhiệm của ngƣời có thẩm quyền 

trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (lần đầu) của phạm nhân chính là 

Giám thị trại giam: Giám thị trại giam trong phạm vi, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố 

cáo và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho phạm nhân có khiếu 

nại, tố cáo biết; xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng các biện pháp 

cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm kết quả giải 

quyết được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về việc giải quyết của mình. 
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3.2. Thực hiện tốt chính sách pháp luật đối với phạm nhân, phát 

huy vai trò của gia đình, đoàn thể xã hội trong việc xã hội hoá công tác 

quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân 

3.3. Xác lập cơ chế thanh tra, kiểm tra giám sát để phát hiện kịp 

thời, xử lý nghiêm minh các sai phạm vi phạm quyền và nghĩa vụ của 

phạm nhân 

3.4. Xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ phục vụ cho công tác giam giữ, 

quản lý, giáo dục cũng như bảo đảm các quyền, nghĩa vụ của phạm 

nhân chấp hành hình phạt tù ở trại giam 

 
 

KẾT LUẬN 

1. Phạm nhân là con ngƣời đƣợc sinh ra trong những điều kiện tự 

nhiên và xã hội nhất định. Với tƣ cách là thực thể sinh học - xã hội, đƣợc 

hoạt động và phát triển, hình thành nhân cách (tích cực, tiêu cực) trong 

môi trƣờng xã hội và chịu sự tác động mạnh mẽ của môi trƣờng xã hội. 

Đồng thời phạm nhân là sản phẩm của Nhà nƣớc và chế độ xã hội, là tổng 

thể các yếu tố do Nhà nƣớc và xã hội tạo nên trong đó yếu tố pháp luật là 

quan trọng tạo nên vị trí của ngƣời thi hành án phạt tù. 

2. Chế độ xã hội chủ nghĩa của ta không thể coi ngƣời thi hành án 

phạt tù là loại bỏ đi, là cặn bã xã hội và phải khẳng định rằng họ vốn là 

công dân của một Nhà nƣớc, của một chế độ và rằng Nhà nƣớc Việt Nam 

coi con ngƣời là vốn quý của xã hội, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, bất 

khả xâm phạm về thân thể của công dân và các quyền liên quan đến họ và 

các quyền, nghĩa vụ đó đã trở thành nguyên tắc nhất quán trong chính sách 

pháp luật và thực tiễn. Hiến pháp nƣớc CHXHCN Việt Nam, Bộ luật Hình 

sự, Bộ luật Thi hành án hình sự của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam và các 

văn bản pháp luật khác đã tập trung hoàn thiện và thể chế hoá các quy định 

liên quan đến quyền bất khả xâm phạm thân thể là quyền đƣợc sống của 

mỗi ngƣời trong đó có con ngƣời phạm nhân. Đối với vấn đề quản lý và 

giáo dục phạm nhân cũng nhƣ thực hiện các chế độ, chính sách bảo đảm 

những quyền ngƣời thi hành án phạt tù cần phải đƣợc các thủ trƣởng đơn 

vị trại giam quán triệt và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ chiến sỹ 

có những hành vi đánh đập, xâm hại tới tính mạng, sức khoẻ, danh dự và 

nhân phẩm và các quyền lợi khác của họ. Điều này chẳng những phù hợp 

với luật pháp hình sự Việt Nam, luật về nhân quyền của Việt Nam mà còn 

phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế về quyền con ngƣời. 
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3. Các nhóm quyền về kinh tế, chính trị, dân sự, văn hóa, xã hội, 

cũng nhƣ các quyền về tự do cá nhân của công dân, đã đƣợc pháp luật Việt 

Nam cụ thể hoá, quy định rất rõ ràng. Đối với phạm nhân, ngoài những 

quyền mà pháp luật không tƣớc bỏ hoặc bị hạn chế, pháp luật Việt Nam 

cũng cần phải cụ thể hoá, quy định rõ ràng để ngƣời tù có cơ hội đƣợc 

hƣởng theo các nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc pháp chế XHCN mà pháp 

luật đã quy định. 

4. Từ những kết quả nghiên cứu, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trƣớc 

mắt cũng nhƣ lâu dài, tác giả xin đề xuất: Quốc hội, Uỷ ban thƣờng vụ 

Quốc hội cho chỉnh sửa, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật (Bộ 

luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự cũng nhƣ các văn bản hƣớng dẫn 

khác) phải quán triệt quan điểm trừng trị và giáo dục hài hoà, đảm bảo 

không giảm tính nghiêm minh của pháp luật, nhƣng cũng thể hiện chính 

sách nhân đạo của Đảng, Nhà nƣớc ta đối với ngƣời thi hành án phạt tù. 

5. Để đảo bảo quyền và nghĩa vụ của ngƣời thi hành hình phạt tù cần 

đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo các bộ, nâng cao kiến thức sƣ phạm, 

tâm lý cho cán bộ giáo dục, quản giáo, những cán bộ quản lý trực tiếp 

quản lý phạm nhân. Chú trọng rèn luyện kỹ năng ứng xử trong cán bộ 

chiến sỹ. Quan tâm hơn nữa cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị nhằm 

góp phần nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho phạm nhân 

cũng nhƣ cán bộ làm công tác trại giam. Thực hiện chế độ chính sách đối 

với phạm nhân nhƣ giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, khen 

thƣởng kỷ luật, các chế độ ăn, mặc, ở, phòng chữa bệnh, lao động, bảo 

hiểm… để bảo đảm quyền lợi cho phạm nhân. Đồng thời tăng cƣờng duy 

trì trật tự kỷ luật để buộc phạm nhân phải thực hiện nghĩa vụ của bản thân 

đối với Nhà nƣớc. 

6. Đề nghị các Bộ, ban, ngành chức năng, tổ chức xã hội, chính 

quyền các cấp quan tâm, phối hợp cùng Tổng cục VIII - Bộ Công an thực 

hiện tốt nhiệm vụ giáo dục cải tạo phạm nhân, trong đó các nhiệm vụ quan 

trọng, cấp bách là: bảo vệ chăm sóc sức khoẻ phòng chống HIV/AIDS cho 

cán bộ chiến sỹ và phạm nhân thuộc chức năng và nhiệm vụ của Bộ Y tế, 

dạy văn hoá, giáo dục công dân thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo; hƣớng 

nghiệp, dạy nghề, cai nghiện ma tuý thuộc Bộ Lao động thƣơng binh và xã 

hội, có cơ chế tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống cho phạm nhân khi 

mãn hạn tù... Những vấn đề trên nếu đƣợc quan tâm thích đáng thì chắc 

chắn nghĩa vụ và quyền của ngƣời chấp hành hình phạt tù sẽ đƣợc bảo đảm 

hơn. Điều đó cũng thể hiện đúng mục tiêu xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa. 


